	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày  13    tháng 5  năm 2015


V/v  đăng ký lộ trình cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 giai đoạn 2015-2020

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế


Thực hiện công văn số  216/STTTT-CNTT ngày 20/4/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2015-2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký danh mục như sau.

1. Số hiệu của Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính

- Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Đăng ký lộ trình cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4

	TT
	Thủ tục hành chính
	Đăng ký lộ trình triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4

	I. Lĩnh vực Trồng trọt
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1. 
	Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm rau, quả, chè an toàn -Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6. 
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm rau, quả, chè an toàn -Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của TCCN
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8. 
	Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9. 
	Đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10. 
	Đăng ký chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	II. Lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án nhóm B, nhóm C, điều chỉnh bổ sung TKCS công trình thủy lợi, đê điều
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	12. 
	Thẩm định, Phê duyệt BCKTKT, KHĐT các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	13. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn vốn ngân sách
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	14. 
	Kiểm tra công tác nghiệm thu  đưa công trình vào sử dụng đối với công trình chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	III. Kế hoạch - Tài chính
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Phê duyệt thiết kế - dự toán các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các công trình khai hoang, phục hoá, trồng cây lương thực, rau màu, mô hình thủy sản (nguồn vốn ngân sách)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	16. 
	Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, quản lý, mua sắm trang thiết bị... sử dụng kinh phí ngân sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	I. Bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6. 
	Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7. 
	Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	11. 
	Hội thảo thuốc BVTV
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	12. 
	Thông qua nội dung quảng cáo thuốc BVTV tại địa phương
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	II. Thú y
	
	
	
	
	
	

	1. 
	 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam).
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	 Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9. 
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10. 
	 Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	11. 
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống và nuôi thủy sản thương phẩm
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	12. 
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	13. 
	 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	14. 
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	15. 
	Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	16. 
	 Cấp chứng chỉ hành nghề KD thuốc thú y
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	17. 
	 Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	18. 
	 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	19. 
	 Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	III. Nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận  đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Cấp chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng tiêu chuẩn lô giống thuỷ sản đưa ra tiêu thụ
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Kiểm tra, chứng nhận cơ sở SXKD thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	IV. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá – Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá – Đối với tàu cá đóng mới
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá – Đối với tàu cá cải hoán
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9. 
	Xóa Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10. 
	Đăng ký thuyền viên và Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	11. 
	Cấp sổ thuyền viên tàu cá
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	12. 
	Cấp Giấy phép Khai thác thuỷ sản
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	13. 
	Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	14. 
	Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	15. 
	Chứng nhận thủy sản khai thác (Thủ tục này chưa được tỉnh công bố)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	16. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	V. Lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Phê duyệt dự toán trồng, chăm sóc rừng, QLBVR, khoanh nuôi tái sinh, khai thác, điều chế rừng  
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán các công trình lâm sinh khác (nhà trạm, đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng....) 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế các công trình lâm sinh (QLBVR, TR, KNXTTS, khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng, chặt nuôi dưỡng…)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng LN.
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng Lâm nghiệp chính
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7. 
	Thẩm định, cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8. 
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9. 
	Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10. 
	Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	11. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	12. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	13. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	14. 
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	15. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	16. 
	Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	17. 
	Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	18. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng LN chính
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	VI. Kiểm lâm
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp phép vận chuyển gấu
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Cấp giấy chứng nhận Đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ nuôi sinh sản động vật rừng thông thường
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục I công ước CITES
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6. 
	Đăng ký trại nuôi sinh sản ĐVHD quy định tại Phụ lục II-III công ước CITES 
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7. 
	Đóng búa KL
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8. 
	Tiếp nhận gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho Nhà nước
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	VII. Thủy lợi và phòng chống lụt, bão
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (gồm 10 hoạt động) quy định tại Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. 
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5. 
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	VIII. Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Công nhận nghề truyền thống
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Công nhận làng nghề
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3. 
	Công nhận làng nghề truyền thống
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	IX. Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản.
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2. 
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ; PGĐ phụ trách;

- Lưu VT, HC1C
	KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Kim Thành
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